GIỜ HỌC TUẦN 1
[bookmark: _GoBack]Thứ 2: TC- KNXH  "Gia đình vui vẻ và hạnh phúc"
            TẬP HĐLQCV: CHỮ A
               - Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện hàng rào và tô màu bức tranh theo ý thích. Trang 5 
Thứ 3: PTNT : GHÉP ĐÔI
             PTNN: "QUẢ TRỨNG CỦA AI"
Thứ 4: PTTM: NẶN QUE KẸO MÚT
            KỸ NĂNG SỐNG: GIÁO DỤC TRẺ BIẾT GIỮ VỆ SINH CÁ NHÂN
Thứ 5: PTTM: VẬN ĐỘNG THEO NHẠC
            PTNT: TÊN CỦA BỐ MẸ, CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH Thứ 6: PTTC:  "BÒ THEO ĐƯỜNG  ZICH - ZẮC"
             TẠO HÌNH: Trang trí khung ảnh gia đình bé
                   - Bé biết sử dụng một số nguyên vật liệu (cúc áo, hoa decal, màu nước) để trang trí  khung ảnh


























GIỜ HỌC TUẦN 2
Thứ 2: PTNT:  "XẾP XEN KẼ"
            TẠO HÌNH: NẶN VÒNG TAY
Thứ 3: PTNN: CHIM GÕ KIẾN VÀ CÂY SỒI  
                  Nhận biết phía trên - phía dưới của bản thân: 
Thứ 4: KNS "BÉ TẶP MẶC ÁO KHOÁC"
            NGHE TRUYỆN: "CON CẢM ƠN Ạ!" 
Thứ 5: VĐTN: "MẸ ĐI VẮNG"
             Tập THKNVĐT: XÉ DẢI (trang 6)
                - Xé giấy màu theo dải dài thành tia nắng và dán vào ông mặt  trời
                - Tô màu sao biển
Thứ 6: PTTC:  "TRƯỜN THEO HƯỚNG THẲNG"
             Tập HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN
                  - Số lượng trong phạm vi 2 (Trang 3)

























GIỜ HỌC TUẦN 3
Thứ 2: PTNN  "NHỔ CỦ CẢI"
            Tập KPKH: Nổi và chìm (trang 11)
                  - Quan sát và nói xem vật nào nổi, vật nào chìm
                  - Gọi tên và tô màu đỏ cho vật nổi
                  - Gọi tên và tô màu xanh cho vật chìm
Thứ 3: PTNT:  Ngày Nhà giáo VN 20/11 
PTTM  "NẶN  HOA"
Thứ 4: NGÀY LỄ 20/11
- Chương trình văn nghệ chào mừng ngày lễ
Thứ 5: PTTM: DẠY HÁT: "AI THƯƠNG CON NHIỀU NHẤT"
            Tập THKNVÐT: 
                  - Xé vụn các giấy màu và dán trang trí ly kem ( trang 6 )
Thứ 6: PTTC  "NÉM  XA BẰNG 1 TAY "  
             Tập LQCV: CHỮ Ă (Trang 6)
                  - Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện con rắn và tô màu bức tranh theo ý thức

	























GIỜ HỌC TUẦN 4
Thứ 2: PTNT: "  NHẬN  BIẾT HÌNH  TAM GIÁC,  HÌNH  CHỮ NHẬT "
            Kỹ năng sống: không theo người lạ ra khỏi lớp 
Thứ 3: KNXH "BÉ  LÀM GÌ KHI ĐI LẠC" 
            Tập KNVÐT: 
                  - Xé vụn màu vàng dán con vịt, màu cam dán mỏ con vit (  trang 9 ) 
Thứ 4: PTTM  "NẶN MẶT TRỜI"
            PTNT: Sử dụng các hình hình học để chắp ghép 
Thứ 5: PTTM: DH  "HOA  BÉ NGOAN"
            Tập HĐ LQCV: Chữ Â        
                 - Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chiếc lá và tô màu bức tranh theo ý thích (Trang 7) 
Thứ 6: PTTC: Bò theo hướng thẳng
            KPKH:  Thử xem cái gì nổi, cái gì chìm (trang 12)
                 - Làm thí nghiệm cho 1 số vật vào chậu nước và quan sát xem vật gì nổi, vật gì chìm  trong nước
                 - Nối các vật nổi với hình tròn, các vật chìm với hình vuông





















	




